
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Tổng điểm

1 Nguyễn Ngọc Diệp Tổ trưởng CM trường TH Ái Mô B 91

2 Tạ Thị Hồng Nhung GV trường Tiểu học Thanh Am 90

3 Hoàng Thị Thúy Hường Tổ trưởng CM trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 90

4 Phạm Thị Huế GV  trường Tiểu học Gia Thụy 90

5 Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh GV  trường Tiểu học Ngọc Lâm 90

6 Ngô Hà My Tổ trưởng CM trường TH Đoàn Khuê 86

7 Nguyễn Thị Thúy GV trường Tiểu học Lê Quý Đôn 85

8 Đỗ Thị Hồng Liên GV trường Tiểu học Long Biên 85

9 Đào Phương Anh GV  trường Tiểu học Ái Mộ A 85

10 Phạm Thị Mai Thanh PHT trường TH Đô thị Việt Hưng 84

11 Nguyễn Thị Ánh Hồng Tổ trưởng CM trường TH Đoàn Kết 75

12 Lê Huyền Trang GV trường Tiểu học Ngọc Thụy 75

13 Nguyễn Thị Thu Hà GV trường Tiểu học Gia Thượng 70

14 Trần Thị Lan Phương GV trường TH Lý Thường Kiệt 70

15 Trần Thị Tuyết GV trường Tiểu học Phúc Đồng 70

16 Phạm Thị Hoài Thu GV  trường Tiểu học Gia Quất 70

17 Phùng Thị Thủy GV trường Tiểu học Việt Hưng 70

18 Đinh Thị Ngọc Linh GV trường Tiểu học Ngô Gia Tự 67

19 Dương Xuân Hằng Tổ trưởng CM trường TH Thạch Bàn B 65

20 Nguyễn Thị Trang GV  trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng 65

21 Đặng Nhật Linh GV TH Vũ Xuân Thiều 65

22 Nguyễn Thùy Linh GV  trường Tiểu học Thượng Thanh 63

23 Nguyễn Thị Phương Dung GV trường Tiểu học Thạch Bàn A 60

24 Nguyễn Thị Nguyên GV trường Tiểu học Đức Giang 55

25 Hoàng Thanh Trang GV trường Tiểu học Sài Đồng 50
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